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UBND TỈNH NINH THUẬN   

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

     

Số:              /KL-SKHCN 

C NG HÕA    H I CHỦ NGH A VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Ninh Thuận, ngày        tháng 02 năm 2020 

 
 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 08/QĐ-SKHCN ngày 04/02/2020 của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận về việc thanh tra việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh 

Thuận và Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, từ ngày 12/02/2020 đến ngày 

17/02/2020, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận (Chi cục). 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Trưởng Đoàn 

thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
 
kết luận thanh tra như sau: 

I. Khái quát đặc điểm tình hình: 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận là tổ chức trực thuộc 

Sở KH&CN có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở KH&CNthực hiện quản 

lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lương, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản 

lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục được quy định tại Quyết định số 174/QĐ-

SKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2018, của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục bao gồm:  

1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục Trưởng, 01 Phó Chi cục trưởng. 

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục:  

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng: 04 công chức. 

- Phòng Quản lý Đo lường: 02 công chức.  

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 

18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, với cơ cấu lãnh đạo và 02 

phòng chuyên môn (Phòng Hành chính Tổng hợp và phòng Nghiệp vụ).  

+ Lãnh đạo – Giám đốc Trung tâm: 01 người. 

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp: 04 người (trong đó có 02 HĐ thuê khoán 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và tạp vụ). 

+ Phòng nghiệp vụ: 06 người. 
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- Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm thực 

hiện theo Quyết định số 67/QĐ-SKHCN ngày 14/5/2019 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh:  

1. Kết quả công tác nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn 

bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu 

chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều 

kiện cụ thể tại địa phương: 

- Tham mưu văn bản quy phạm pháp luật: không có. 

- Các văn bản khác: Đã tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành: 

07 văn bản (chi tiết tại mục I của phụ lục 1 kèm theo). 

 2. Kết quả công tác tham mưu Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc 

để Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế 

hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa 

phương: 

Đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành: 33 văn bản (chi tiết tại mục II của phụ 

lục 1 kèm theo). 

3. Kết quả công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá tại địa phương: 

- Phối hợp với Phòng kinh tế thành phố Phan Rang -Tháp Chàm tiến hành 

phổ biến, tuyên truyền các văn bản mới về đo lường cho các tổ chức, cá nhân sử 

dụng phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động kinh doanh tại phường Thanh Sơn. 

- Treo băng rôn tuyên truyền tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn 

tỉnh nhân Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (20/01/1950 - 20/01/2019) và ngày 

Tiêu chuẩn Thế giới (14/10/2019) với các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Hoạt 

động đo lường góp phần bảo đảm văn minh thương mại”, “ Tiêu chuẩn video tạo 

lập một sân khấu toàn cầu”. 

- Thực hiện chương trình truyền hình khoa học và công nghệ trên Đài Phát 

thanh và Truyền hình Ninh Thuận với nội dung „Tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về đo lường đối với phương tiện đo trong y tế”. 

- Xuất bản 04 bản tin về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và 01 tập san 

chuyên đề Năng suất Chất lượng.  

- Treo băng rôn tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh nhân ngày 

Đo lường Việt Nam 20/01/2020 với khẩu hiệu: “Đo lường chính xác, bảo vệ quyền 

và lợi ích của người tiêu dùng”. 
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4. Kết quả công tác tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ về 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: 

4.1. Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương: 

Chi cục đã cử công chức làm thành viên Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về nước sạch (Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 về 

việc thành lập Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt) theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 

14/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định 

kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt và các Công văn 

số 921/VPUB-VXVN ngày 07/3/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận về việc triển khai thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT và Công văn số 

3109/SYT-KHNV ngày 14/8/2019 của Sở Y tế về việc thực hiện Quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lượng nước sạch theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT của 

Bộ Y tế. 

4.2. Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu 

chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật trên địa bàn: 

Đơn vị đã tiến hành rà soát 810 tiêu chuẩn tại kho tiêu chuẩn, loại bỏ 62 tiêu 

chuẩn hết hiệu lực, số tiêu chuẩn còn đang sử dụng tại kho tiêu chuẩn 748 tiêu 

chuẩn.  

4.3.  Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền:  

Chi cục đã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện 

việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình 

và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4.4. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt 

động, sản xuất kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong 

lĩnh vực được phân công: 

Cấp 21 giấy Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với các sản 

phẩm: Ống bê tông cốt thép thoát nước; Gạch bê tông tự chèn; Kính phẳng tôi 

nhiệt; Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn; Hỗn hợp bê tông trộn sẵn; Cửa đi; Xi 

măng pooc lăng (type II). 

4.5. Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về Tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn: 
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- Tại đơn vị có xây dựng cơ sở dữ liệu các văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật trong và ngoài nước phục vụ tư vấn, giải đáp cho doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. 

- Đơn vị tiếp tục cử công chức làm đầu mối phụ trách về TBT để phối hợp 

với Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT của Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa 

phương bảo đảm xử lý các thông tin TBT có liên quan đáp ứng yêu cầu của các tổ 

chức, cơ quan trong nước và nước ngoài; đã chủ động rà soát, tổng hợp và gửi 

Điểm TBT quốc gia các văn bản, dự thảo biện pháp TBT của địa phương có khả 

năng gây vướng mắc, khiếu nại, tranh chấp giữa Việt Nam và các nước thành viên 

ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến TBT. 

- Duy trì trang website chicuctdc.ninhthuan.gov.vn  để  thực hiện việc 

Thông báo và Hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại cho các tổ chức, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Đơn vị đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin đào tạo, tập 

huấn, tư vấn cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp tại địa phương về các biện 

pháp TBT của nước ngoài và các thông tin TBT khác nhằm nâng cao nhận thức về 

các cơ hội, thách thức của TBT ở trong nước và ngoài nước để hỗ trợ hoạt động 

tiếp cận thị trường xuất khẩu:  

+ Tham gia Hội nghị tập huấn năm 2019 cho cán bộ Mạng lưới TBT Việt 

Nam do Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức nhằm cập nhật và bổ sung các kiến 

thức về nghiệp vụ cũng như thông tin về TBT ở trong nước và nước ngoài cho cán 

bộ, công chức phụ trách về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại Ninh Thuận. 

+ Cử công chức tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ cơ sở về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật và hoạt động đánh giá sự phù hợp do Tổng cục TC-ĐL-CL tổ chức. 

4.6. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng 

suất  và chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 

- Tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia 

(GTCLQG) tỉnh Ninh Thuận để xem xét kết quả đánh giá trên hồ sơ và kết quả 

đánh giá tại chỗ của nhóm chuyên gia đánh giá đối với hồ sơ của doanh nghiệp, 

hoàn tất hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2019 gửi Hội đồng quốc gia xem xét và đề 

nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải Vàng Chất lượng quốc gia cho Công ty 

TNHH xây dựng thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận. 

- Ngoài hoạt động chuyên môn thường xuyên theo chức năng, để từng bước 

giúp Doanh nghiệp tiếp cận các Hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến, Chi cục đã chủ 

động phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDEC 2) 

thuộc Tổng cục TC ĐL CL tiến hành khảo sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh trong nhiệm vụ thuộc Dự án 2 “Thúc đẩy các hoạt động năng suất và chất 

lượng” thuộc Chương trình Năng suất chất lượng quốc gia (Quyết định số 225/QĐ-

TTg), kết quả như sau:  Công ty TNHH XD - TM và SX Nam Thành Ninh Thuận: 

đào tạo triển khai áp dụng Công cụ cải tiến năng suất chất lượng 5S; Hướng dẫn 

xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015; Xem xét việc áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015;  Công ty Cổ phần dệt gia 

dụng Phong Phú (Công ty cổ phần dệt may Quảng Phú đổi tên doanh nghiệp): Đào 

http://ninhthuan.tcvn.gov.vn/
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tạo kỹ năng về Hướng dẫn chỉ dẫn công việc (JIT); Tập huấn về mô hình Nhóm 

huấn luyện - TWI; Hướng dẫn chỉnh sửa Bảng phân tích công việc; Công ty Cổ 

phần xây dựng Ninh Thuận: đào tạo triển khai áp dụng Công cụ cải tiến năng suất 

chất lượng 5S. 

4.7. Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp 

ứng nghu cầu của địa phương; tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc được chỉ 

định:    

Trung tâm TĐC đã thực hiện hoạt các động dịch vụ theo các lĩnh vực được 

công nhận, kết quả như sau: 

- Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm 10.558 PTĐ và mẫu các 

loại của 1.170 cơ sở (trong đó đạt yêu cầu 10.491 PTĐ, không đạt yêu cầu 67 PTĐ, 

số liệu tính đến tháng 01/2020). 

- Thực hiện thi công lắp đặt hệ thống chống sét đánh thẳng, an toàn điện với 

Công ty TNHH Muối Khánh Tường (CHXD Bình Sơn), Công ty TNHH Thương 

mại Thái Nhã (CHXD Thái Nhã 1 và 3), Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh Doanh 

Tổng hợp Mông Nhuận (CHXD Mông Nhuận), Trường THCS Nguyễn Tiệm, 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Trường TH Thái An, Trường 

Mẫu Giáo Vĩnh Hải.và sửa chữa, lắp đặt một số phương tiện đo theo nhu cầu cho 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sửa chữa 09 cân bàn; 01 cân ô tô 

tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cánh Đồng Việt ; lắp 01 đầu cân ô tô Kingbird cho Xí 

nghiệp Muối Cà Ná; lắp đặt thiết bị in chứng từ Cột đo xăng dầu cho Công ty 

TNHH Xăng dầu Phúc Lai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân). 

- Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh 

Bình Dương, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, Trung tâm 

Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Viện Đo lường phía 

Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm định An toàn KV1 thực hiện hiệu chuẩn 165 

thiết bị, phương tiện đo tại 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Cung cấp kết quả kiểm định 01 công tơ điện 3 pha kiểu điện tử theo yêu 

cầu của Sở Công Thương tại công văn số 1201/SCT-CN ngày 31/7/2019. 

4.8.  Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng; chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của 

pháp luật: 

Xây dựng quy trình, thủ tục hành chính tham mưu cấp có thẩm quyền xem 

xét phê duyệt (Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ). Đến thời điểm hiện nay, trên dịa 

bàn tỉnh  chưa có tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện Thủ tục công bố sử dụng dấu 

định lượng; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng 

đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật (Nơi tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận). 
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4.9. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, 

phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức các biện pháp để người 

có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo phương 

pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa: 

Hàng năm, Chi cục tham mưu trình Sở Khoa học và Công nghệ ban hành 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng và triển khai thực hiện, hoàn thiện 100% theo Kế hoạch (tại phụ lục 2 kèm 

theo). 

4.10. Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước 

và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh: 

Thực hiện lấy mẫu, gửi mẫu thử nghiệm (ngoài tỉnh) phục vụ đoàn thanh, 

kiểm tra theo yêu cầu.  

4.11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm 

tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa 

lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân 

cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 

Hàng năm, Chi cục tham mưu trình Sở Khoa học và Công nghệ ban hành 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng và triển khai thực hiện, hoàn thiện 100% theo Kế hoạch (tại phụ lục 2 kèm 

theo). 

5. Kết quả công tác chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện 

thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 

- Công tác đào tạo: 04 công chức đã được đào tạo về nghiệp vụ thanh tra 

chuyên ngành. 

- 03 công chức được cấp thẻ thanh tra chuyên ngành (trong đó: 01 công chức 

thôi việc vào tháng 12/2019). 

- Cấp trang phục cho các công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định. 

6. Kết quả việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở: 

6.1. Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai và áp dụng 

HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước tại địa phương:  

- Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ, Chi cục đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành một số văn bản để triển khai thực hiện trong năm 2019, cụ thể: 

+ Kế hoạch số 942/KH-UBND ngày 14/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
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ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

+ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 

cho các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện ISO. 

- Kết hợp cùng với hoạt động kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh, đã tiến 

hành kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại trụ sở 07 cơ quan, đơn 

vị. Kết quả: các đơn vị thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản 

lý chất lượng. 

- Kiểm tra thông qua hồ sơ báo cáo của trên 95% cơ quan, đơn vị gửi báo 

cáo cho Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện việc xây dựng, áp dụng, 

duy trì, và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001. 

- Kiểm tra thông qua việc thẩm định chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh 

đối với 31 cơ quan, đơn vị (bao gồm: 18 sở ngành, 07 huyện, thành phố và 06 cơ 

quan ngành dọc đóng tại địa phương).  

6.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp 

dụng, duy trỳ, cải tiến hệ thống QLNN và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công 

chức,viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị: 

- Đã tổ chức 04 lớp đào tạo, tập huấn về việc chuyển đổi HTQLCL theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho cán 

bộ, công chức của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, 

thành phố, cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương phụ trách về ISO (Lớp Chuyển 

đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 sang 

ISO 9001:2015; Tập huấn nhận thức chung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Tập huấn cho đại diện lãnh đạo và thư ký 

ISO về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015; Đào tạo kiến thức về đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015).  

- Đã tổ chức 07 lớp tập huấn nhận thức chung về HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 cho cán bộ, công chức thuộc 07 huyện, thành phố (UBND Thành phố 

Phan Rang-Tháp Chàm; UBND các huyện: Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Bác 

Ái, Thuận Bắc, Thuận Nam) như: nêu những điểm mới của TCVN ISO 9001:2015; 

hướng dẫn cách thức chuyển đổi, trình tự xây dựng các văn bản, hướng dẫn đánh 

giá nội bộ,... 

7. Kết quả công tác tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao 

tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương:  

Trong năm 2019, đã phối hợp với Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ 

Khoa học và Công nghệ tập huấn kiến thức về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 
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Thị trấn Khánh Hải, Thị trấn Phước Dân và UBND phường Tấn Tài. 

8. Kết quả công tác quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; tổ chức việc thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật: 

8.1. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá: 

Thực hiện 01 cuộc Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với hoạt động kiểm định 

hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường tại Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-

CL và Trung tâm Thí nghiệm điện Ninh Thuận theo Quyết định số 254/QĐ-CTĐC ngày 

05/11/2019 của Chi cục TC-ĐL-CL. Kết quả:  đơn vị thực hiện đúng những quy định của 

pháp luật về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 

lường. 

8.2. Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu 

khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá theo quy định của pháp luật: 

- Chi cục tổ chức thu, nộp phí, lệ phí theo quy định (theo phụ lục 3 đính 

kèm) 

- Trung tâm thực hiện thu dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lường theo 

chức năng và phân phối thu, chi theo quy định (theo phụ lục 4 đính kèm). 

9. Kết quả công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, 

lao động hợp đồng và tài chính, tài sản: 

- Thực hiện đánh giá công chức định kỳ hàng tháng, quý và hàng năm theo 

quy định. 

- Đề xuất và được Sở KH&CN ra quyết định nâng lương thường xuyên, 

nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 05 công chức và nâng lương trước thời 

hạn cho 01 công chức theo quy định. 

- Trình cấp có thẩm quyền xét thi và bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cho 

01 công chức đạt kết quả trong kỳ thi nâng ngạch. 

- Trình Sở Khoa học và Công nghệ xét đơn cho 02 công chức nghỉ việc theo 

nguyện vọng, ra quyết định hưởng chế độ thôi việc đúng theo quy định hiện hành. 

- Hồ sơ công chức: lập và lưu giữ đầy đủ theo quy định.    

- Thực hiện đăng ký bổ sung 02 biên chế qua thi tuyển. 

- Thực hiện công bố công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách qua 

TD. Office và trong hội nghị tổng kết năm (theo phụ lục 5 đính kèm). 

- Quản lý tài chính, tài sản:  

+ Xây dựng, sửa đổi và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản 

công theo quy định hiện hành. 

+ Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định. 
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III.  Kết luận: 

Chi cục TC-ĐL-CL đã triển khai thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được 

Giám đốc Sở giao. 

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền: Không. 

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý: Không. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh;     

- Chi cục TC-ĐL-CL; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TTra.      

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Sơn 
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                                                                                                                 Phụ lục 1 

DANH MỤC VĂN BẢN THAM MƯU BAN HÀNH NĂM 2019  
 

S 

TT 

Số 

văn bản 

Ngày tháng 

ban hành 

Nội dung 

I Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

01 08/QĐ-UBND 10/01/2019 

Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước giữa các Sở, ngành, địa phương về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ và nhãn hàng hóa trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

02 389/UBND-KTTH 30/01/2019 

Về việc hiệp y đối với doanh nghiệp được đề 

nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng chất 

lượng quốc gia năm 2018. 

03 45/BC-UBND 20/02/2019 

Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh 

Ninh Thuận năm 2018. 

04 872/KH-UBND 11/3/2019 

Kế hoạch triển khai dự án Nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận năm 2019. 

05 942/KH-UBND   14/3/2019 

Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Ninh 

Thuận năm 2019. 

06 601/QĐ-UBND 18/4/2019 

Quyết định phê duyệt và bổ sung dự toán chi 

ngân sách nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, 

đơn vị và địa phương thực hiện ISO. 

07 3189/KH-UBND 26/7/2019 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg 

ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

II Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành 

01 1292/TTr-SKHCN 19/11/2018 

Tờ trình về việc phê duyệt dự toán và cấp kinh phí 

triển khai HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh 

năm 2019. 

02 212/QĐ-SKHCN 13/12/2018 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra 

nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 

2019. 

03 228/BC-SKHCN 27/02/2019 

Về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 

19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của TTg CP và 

Quyết định số 361/2017/QĐ-BCĐ QG về quan hệ 

phối hợp công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả.  

04 1460/SKHCN-TĐC 21/12/2018 Về việc thực hiện kiểm định cân đồng hồ lò xo tại 

các Chợ được trang bị cân đối chứng. 

05 43/SKHCN-TĐC 07/01/2019 Về việc góp ý dự thảo mô hình khung Hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 
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06 47/SKHCN-TĐC 07/01/2019 
Về việc đăng ký lộ trình chuyển đổi áp dụng 

TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 

9001:2015. 

07 282/SKHCN-TĐC 12/3/2019 Về việc thông báo đăng ký tham gia Giải thưởng 

chất lượng Quốc gia năm 2019.  

08 434/SKHCN-TĐC 09/4/2019 

Về việc đề xuất những điểm nổi bật và giới thiệu 

doanh nghiệp điển hình đã thành công về tăng 

Năng suất chất lượng thuộc Chương trình Quốc 

gia NSCL 712. 

09 450/SKHCN-TĐC 16/4/2019 
Về việc cử cán bộ công chức tham dự các lớp đào 

tạo, tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015. 

10 67/QĐ-SKHCN 15/5/2019 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

11 648/SKHCN-TĐC 05/6/2019 
Về việc đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Phòng 

chuyên môn thực hiện tốt Quy chế phối hợp 

456/QCPH-SKHCN-CAT. 

12 774/SKHCN-TĐC 09/7/2019 

Về việc tập huấn kiến thức chung Hệ thống quản 

lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 tại 07 huyện, thành phố năm 2019. 

13 775/SKHCN-TĐC 09/7/2019 

Về việc đề nghị cử cán bộ công chức làm thành 

viên Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng 

quốc gia năm 2019. 

14 787/SKHCN-TĐC 11/7/2019 

Về việc Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế 

hoạch triển khai Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 

10/8/2018. 

15 882/SKHCN-TĐC 19/7/2019 
Về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng 

Chất lượng Quốc gia năm 2019. 

16 823/TTr-SKHCN 22/7/2019 

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 

số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới 

hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế 

giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

17 116/QĐ-SKHCN 12/8/2019 

Quyết định về việc thành lập nhóm chuyên gia 

đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 

2019. 

18 936/SKHCN-TĐC 27/8/2019 
Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

19 965/SKHCN-TĐC 05/9/2019 
Về việc đề xuất trao Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia năm 2019 tỉnh Ninh Thuận. 
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20 
1041/SKHCN-

TĐC 
26/9/2019 

Về việc báo cáo kết quả triển khai ISO năm 2019 

và dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2020. 

21 1087/BC-SKHCN 09/10/2019 

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa 

và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, 

điện tử. 

22 
1084/SKHCN-

TĐC 
09/10/2019 

Về việc góp ý về chủ trương đầu tư xây dựng cột 

thu lôi chống sét trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

23 
1144/SKHCN-

TĐC 
17/10/2019 

Về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 

08/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 

24 1299/BC-SKHCN 27/11/2019 
Về kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-

UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh.  

25 194/QĐ-SKHCN  13/12/2019 
Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra nhà nước về 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020 

26 1316/TTr-SKHCN 02/12/2019 

Về việc Phê duyệt Báo cáo tình hình xây dựng và 

áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2019. 

27 194/QĐ-SKHCN 13/12/2019 
Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nhà nước về 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2020. 

28 
1381/SKHCN-

TĐC 
18/12/2019 

Về việc thực hiện kiểm định cân đồng hồ lò xo tại 

các Chợ được trang bị cân đối chứng. 

29 07/TTr-SKHCN 06/01/2020 

Về việc phê duyệt Báo cáo tình hình thực hiện 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các 

cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành 

về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Ninh 

Thuận năm 2019. 

30 39/BC-SKHCN 14/01/2020 
Tình hình thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và 

quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”. 

31 48/SKHCN-TĐC 16/01/2020 

Về việc góp ý dự thảo Chương trình quốc gia về 

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất 

lượng giai đoạn đến năm 2030. 

32 39/BC-BCĐ 17/01/2020 

Về Thay đổi thành viên Ban chỉ dạo dự án “Nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận 

đến năm 2020”. 

33 80/SKHCN-TĐC 05/02/2020 

Về việc tự đánh giá, chấm điểm các nội dung tiêu 

chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành 

chính thuộc lĩnh vực phụ trách 
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                                                                                                                  Phụ lục 2 

DANH MỤC CÁC CU C KIỂM TRA NHÀ NƯỚC  

VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NĂM 2019 
 

Số 

cuộc 
Quyết định 

Ngày 

tháng 

ban hành 

Nội dung cuộc kiểm tra 
Ghi 

chú 

01 09/QĐ-CTĐC 05/01/2019 
Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng đối với Hàng đóng 

gói sẵn 

 

02 37/QĐ-CTĐC 14/02/2019 
Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng trong hoạt động kinh 

doanh xăng dầu (đợt 1) 

 

03 69/QĐ-CTĐC 19/3/2019 
Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa 

đối với Thép làm cốt bê tông 
 

04 76/QĐ-CTĐC 28/3/2019 
Kiểm tra nhà nước về đo lường trong 

hoạt động khám chữa bệnh (PTĐ trong  

Y tế) 

 

05 106/QĐ-CTĐC 04/5/2019 
Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với 

Cân Ô tô 
 

06 131/QĐ-CTĐC 04/6/2019 
Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa 

đối với Mũ bảo hiểm cho người đi xe 

mô tô, xe máy 

 

07 140/QĐ-CTĐC 17/6/2019 
Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng trong hoạt động kinh 

doanh xăng dầu (đợt 2) 

 

08 227/QĐ-CTĐC 15/7/2019 
Kiểm tra nhà nước về đo lường trong 

hoạt động kinh doanh mua bán điện 
 

09 169/QĐ-CTĐC 17/7/2019 Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa 

đối với Đồ chơi trẻ em 
 

10 192/QĐ-CTĐC 20/8/2019 
Kiểm tra nhà nước về đo lường trong 

hoạt động kinh doanh vận tải Taxi 
 

11 209/QĐ-CTĐC 12/9/2019 
Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa 

đối với Thiết bị điện và điện tử gia 

dụng và các mục đích tương tự 

 

12 227/QĐ-CTĐC 01/10/2019 
Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng trong hoạt động kinh 

doanh vàng trang sức, mỹ nghệ 

 

13 254/QĐ-CTĐC 05/11/2019 
Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với 

Hoạt động kiểm định hiệu chuẩn thử 

nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 
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                                                                                                                               Phụ lục 3 

  

TỔNG HỢP NGUỒN THU PHÍ, LỆ PHÍ 

Cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn hợp quy 

 

           ĐVT: đồng 

 

TT Diễn giải 

Số tiền  

Năm  

2019 
Năm 2020  

1 
Năm trước để lại chuyển sang 

(Từ năm 2018 trở về trước) 
510.000 0 

2 Thu trong năm 3.150.000 0 

3 Nộp ngân sách 3.660.000 0 

4 Nguồn kinh phí để lại đơn vị  0 0 

5 Số đã sử dụng trong năm 0 0 

6 Số còn lại  0 0 
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                                                                                                                            Phụ lục 4 

  

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU DỊCH VỤ 

      
           ĐVT: đồng 

TT Diễn giải 

Số tiền  

Năm  

2019 

 

Tháng 01/2020 

 

A Tổng thu  2.030.703.094 20.000.000 

1 Thu từ dịch vụ, kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm,......  
2.030.703.094 20.000.000 

B Tổng các khoản chi (1+2) 1.677.365.532 
Chưa thực hiện 

phân phối 

1 Thuế GTGT phải nộp  125.887.083  

2 Chi hoạt động  1.551.478.449  

C Số tiền tính thuế TNDN (A1-B) 353.337.562 0 

D Thuế thu nhập doanh nghiệp 

phải nộp (C x 20%) 
70.667.512 0 

E Phân phối sau thuế TNDN (A1-

B-D) 
282.670.050 0 

1 Trích 40% cải cách tiền lương 113.068.020  

2 60% trích lập các quỹ (25% Quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ 

bổ sung thu nhập tăng thêm, quỹ 

phúc lợi, khen thưởng) 

169.602.030  

F Thu từ lãi nhân hàng nhập quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp 
678.646  
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                                                                                                                                          Phụ lục 5 

 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH 

                                           

                                                                                        ĐVT: đồng 

TT 

 

Diễn giải 

 

Năm 2019 Năm 2020 

Phân bổ  

(bao gồm 

cả năm 

trước 

chuyển 

sang) 

Thực hiện Còn lại 

Phân bổ 

(bao gồm 

cả năm 

trước 

chuyển 

sang) 

Ghi chú 

A B 1 2 3=1-2 4 7 

I 
Kinh phí thường 

xuyên 
1.203.993.848 1.172.096.102 31.897.746 1.246.167.746  

1 

Kinh phí thực hiện tự 

chủ (có năm trước 

chuyển sang)  

Loại 340 - Khoản 

341 - Nguồn 13 

1.166.286.006 1.142.627.428 23.658.578 1.237.928.578  

2 

10% tiết kiệm thực 

hiện cải cách tiền 

lương (có năm trước 

chuyển sang) 

Loại 340 - Khoản 

341 - Nguồn 14 

37.707.842 29.468.674 8.239.168 8.239.168  

II 

Kinh phí sự nghiệp 

(Loại 370 - Khoản 

373 - Nguồn 12) 

862.780.000 848.440.742 14.339.258  
Chưa 

phân bổ 

III 

Kinh phí sự nghiệp 

khác - Kinh phí 

đảm bảo ISO (Loại 

340 - Khoản 341 - 

Nguồn 12) 

170.780.000 164.781.276 5.998.724  
Chưa 

phân bổ 

IV 

Kinh phí đào tạo 

(Loại 070 - Khoản 

085 - Nguồn 12) 

1.140.000 1.140.000 0   

V 

Kinh phí may, sắm 

trang phục thanh 

tra năm 2019 

26.616.000 26.616.000 0   

Tổng cộng 2.265.309.848 2.213.074.120 52.235.728 1.246.167.746  
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